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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Tin học 7 – Thời gian 45 phút
Năm học 2016 - 2017

Ngày thi: 7/12/2016


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Chương trình bảng tính có công cụ để thực hiện tính toán theo các công thức được định nghĩa sẵn.     Công cụ đó chính là:
	A. Tính tổng
B. Tính giá trị lớn nhất
	C. Hàm
D. phương trình


    Câu 2. Trên trang tính, ô đang được kích hoạt ( được chọn) khác với các ô khác ở điểm nào?
  
A. Ô tính đó có viền đậm xung quanh  

           B. Ô tính đó có viền nhấp nháy



           C. Ô tính đó có màu nền khác màu (thường là màu xám)

 
D. Ô tính đang được kích hoạt không có gì khác so với các ô khác.
Câu 3. Muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta chọn hàng này và thực hiện:

A. nhấn phím Delete                            
C. nhấn chuột phải\Delete

B. Table\Delete Rows       

           D. Edit\Delete
Câu 4. Công thức =B2+A3 được nhập vào ô B3
Nếu ta sao chép công thức này sang ô D4 thì công thức trong ô D4 sẽ là:
A. =C2+C3 




C. =D3+C4
           B. =D3+C3




D. =B2+A3
Câu 5. Sau khi nháy chuột chọn một ô tính, nội dung dữ liệu trong ô tính đó được hiển thị ở đâu:
A. Trên thanh công cụ  


 C. Trên thanh trạng thái
B. Trên thanh công thức             
            D. Trên cả ba vị trí trên
    Câu 6: Trong các nút lệnh [image: image1.png]


 [image: image2.png]


 [image: image3.png]


 [image: image4.png]


 nút lệnh nào dùng để mở  bảng tính cũ:

A. [image: image5.png]


                     B. [image: image6.png]


                     C. [image: image7.png]


                              D. [image: image8.png]



II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1. (2 điểm) a. Nêu các bước để sao chép nội dung các ô có công thức? 
 b. Hãy nêu sự khác biệt khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ ô và sao chép một ô có công thức không chứa địa chỉ ô?

Câu 2. (4 điểm) Cho bảng tính (H1)
a. Em hãy viết lại cách tính tổng tiền chi tiêu trong tháng 7,8,9 (tại ô B7,C7,D7) ?
b. Em hãy viết lại cách tìm ra số tiền gạo nhiều nhất trong ba tháng ( tại ô B8)?

c. Em hãy viết lại cách tính số tiền trung bình chi tiêu hàng tháng trong quý III của gia đình bạn Nga bằng 2 cách?
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Câu 3: (1 điểm) Ông bà Bạn Ngân tiết kiệm được số tiền là 100.000.000 đồng. Ông bà mang số tiền đó đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng BIDV với lãi suất 0,4%/tháng. Em hãy giúp bạn Nga viết công thức để tính số tiền trong sổ tiết kiệm của ông bà trong tháng 1,2.  (H 2)      
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MỤC TIÊU VÀ MA TRẬN BÀI KIỂM TRA HKI 

MÔN TIN HỌC 7 – THỜI GIAN 45 PHÚT 

I. Mục tiêu:
- Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh.

- Nắm rõ các khái niệm, các thành phần cơ bản trên trang tính.
- Hiểu và sử dụng công thức, hàm trong việc tính toán trên trang tính

- Biết cách thêm bớt hàng, cột và một số thao tác cơ bản trên trang tính.
           II.Bảng ma trận hai chiều:
	NỘI DUNG
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Thành phần chính và chức năng của bảng tính

	1

0,5
	
	1
0,5
	
	
	
	
	
	2
1

	Thao tác với bảng tính

	1
0,5
	
	1

    0,5
	
	1

    0,5
	2
    2
	
	
	5
3,5

	Tính toán trên bảng tính
( sử dụng công thức, hàm)

	1

0,5
	
	
	1

1
	 
	2

    3        
	
	1
    1
	5
5,5

	Tổng


	3
1,5
	
	2
1
	1

1
	1
0,5
	4
5
	
	1

  1
	12
10


 (Số phía trên bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi, số góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó)
	Người ra đề
	Nhóm trưởng 
	Tổ trưởng
	BGH duyệt

	Cao T Phương Anh
	Cao T Phương Anh
	Vũ Thị Lựu
	Lê Thị Thu Hoa
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI TIN HỌC 7 – NĂM HỌC 2016 – 2017
I, Trắc nghiệm (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	C - D
	C
	B
	B


Mỗi câu trả lời đúng: 0,5 điểm

II, Tự luận (7 điểm)
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

2 điểm
	a. B1: Chọn ô cần sao chép

     B2: Nhấn Copy

          B3: Di chuyển đến ô cần sao chép

          B4: Nhấn Paste

     b. Khác: 
+ Sao chép ô có công thức chứa địa chỉ ô: công thức sao chép đến ô mới được điểu chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối với ô đích, kết quả ô mới có thể không giống ô ban đầu
+ Sao chép ô có công thức không chứa địa chỉ ô: ô mới có công thức giống ô ban đầu, kết quả ô mới giống ô ban đầu.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2
4 điểm
	a. Tại ô B7: =Sum(B3:B6) hoặc =B3+B4+B5+B6
     Tại ô C7: =Sum(C3:C6) hoặc =C3+C4+C5+C6

     Tại ô D7: =Sum(D3:D6) hoặc =D3+D4+D5+D6

b.  Tại ô B8: = Max(B3,C3,D3)

c.   =AVERAGE(B7,C7,D7) ; 

      =(B7+C7+D7)/3
	0,75 điểm

0,75 điểm
0,75 điểm

0,75 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 3
1 điểm
	Tại ô E3: = B2+B2*B3
          E4: = E3+E3*B3    
	0,5 điểm
0,5 điểm


( Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho đủ điểm)
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I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 

    Câu 1: Trong các nút lệnh [image: image9.png]
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 nút lệnh nào dùng để mở  bảng tính mới:

A. [image: image13.png]


                     B. [image: image14.png]


                     C. [image: image15.png]


                              D. [image: image16.png]



Câu 2: Chương trình bảng tính có công cụ để thực hiện tính toán theo các công thức được định nghĩa sẵn.     Công cụ đó chính là:

	A. Tính tổng

B. Tính giá trị lớn nhất
	C. Hàm

D. phương trình


    Câu 3. Trên trang tính, ô đang được kích hoạt ( được chọn) khác với các ô khác ở điểm nào?
  
A. Ô tính đó có viền đậm xung quanh  


           B. Ô tính đó có viền nhấp nháy




           C. Ô tính đó có màu nền khác màu (thường là màu xám)

 
D. Ô tính đang được kích hoạt không có gì khác so với các ô khác.

Câu 4. Muốn xóa hẳn một cột ra khỏi trang tính, ta chọn cột này và thực hiện:


A. nhấn phím Delete                            
           C. nhấn chuột phải\Delete

B. Table\Delete Columns       

           D. Edit\Delete

Câu 5. Công thức =B3+A4 được nhập vào ô B4
Nếu ta sao chép công thức này sang ô D4 thì công thức trong ô D4 sẽ là:
A. =C3+C4 




C. =D4+C5
           B. =D4+C4




D. =B3+A4
Câu 6. Nếu ô D5 có dữ liệu                           làm thế nào để biết ô đó chứa dữ liệu là giá trị cụ thể hay kết quả của công thức
A. Quan sát trên thanh công cụ  


 C. Quan sát trên thanh trạng thái

B. Quan sát trên thanh công thức             
            D. Quan sát trên cả ba vị trí trên

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1. (2 điểm) a. Nêu các bước để sao chép nội dung các ô có công thức? 

 b. Hãy nêu sự khác biệt khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ ô và sao chép một ô có công thức không chứa địa chỉ ô?

Câu 2. (4 điểm) Cho bảng tính (H1)
a. Em hãy viết lại cách tính tổng tiền chi tiêu trong tháng 1,2,3 (tại ô B7,C7,D7) ?

b. Em hãy viết lại cách tìm ra số tiền gạo nhiều nhất trong ba tháng ( tại ô B8)?

c. Em hãy viết lại cách tính số tiền trung bình chi tiêu hàng tháng trong quý I của gia đình bạn Nga bằng 2 cách?

Câu 3: (1 điểm) Ông bà Bạn Ngân tiết kiệm được số tiền là 70.000.000 đồng. Ông bà mang số tiền đó đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng BIDV với lãi suất 0,38%/tháng. Em hãy giúp bạn Nga viết công thức để tính số tiền trong sổ tiết kiệm của ông bà trong tháng 1,2.  (H 2)      
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MỤC TIÊU VÀ MA TRẬN BÀI KIỂM TRA HKI 

MÔN TIN HỌC 7 – THỜI GIAN 45 PHÚT 

II. Mục tiêu:
- Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh.

- Nắm rõ các khái niệm, các thành phần cơ bản trên trang tính.
- Hiểu và sử dụng công thức, hàm trong việc tính toán trên trang tính

- Biết cách thêm bớt hàng, cột và một số thao tác cơ bản trên trang tính.
           II.Bảng ma trận hai chiều:
	NỘI DUNG
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Thành phần chính và chức năng của bảng tính

	1

0,5
	
	1

0,5
	
	
	
	
	
	2
1

	Thao tác với bảng tính

	1

0,5
	
	1

    0,5
	
	1

    0,5
	2

    2
	
	
	5
3,5

	Tính toán trên bảng tính

( sử dụng công thức, hàm)

	1

0,5
	
	
	1

1
	 
	2

    3        
	
	1

    1
	5
5,5

	Tổng


	3
1,5
	
	2
1
	1

1
	1
0,5
	4
5
	
	1

  1
	12

10


 (Số phía trên bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi, số góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó)
	Người ra đề
	Nhóm trưởng 
	Tổ trưởng
	BGH duyệt

	Cao T Phương Anh
	Cao T Phương Anh
	Vũ Thị Lựu
	Lê Thị Thu Hoa


	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
NHÓM TIN 7


	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI TIN HỌC 7 – NĂM HỌC 2016 – 2017
I, Trắc nghiệm (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	C
	A
	C - D
	C
	B


Mỗi câu trả lời đúng: 0,5 điểm

II, Tự luận (7 điểm)
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

2 điểm
	a.  B1: Chọn ô cần sao chép

     B2: Nhấn Copy

          B3: Di chuyển đến ô cần sao chép

          B4: Nhấn Paste

     b. Khác: 

+ Sao chép ô có công thức chứa địa chỉ ô: công thức sao chép đến ô mới được điểu chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối với ô đích, kết quả ô mới có thể không giống ô ban đầu

+ Sao chép ô có công thức không chứa địa chỉ ô: ô mới có công thức giống ô ban đầu, kết quả ô mới giống ô ban đầu.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2

4 điểm
	a. Tại ô B7: =Sum(B3:B6) hoặc =B3+B4+B5+B6

     Tại ô C7: =Sum(C3:C6) hoặc =C3+C4+C5+C6

     Tại ô D7: =Sum(D3:D6) hoặc =D3+D4+D5+D6

b.  Tại ô B8: = Max(B3,C3,D3)

c.   =AVERAGE(B7,C7,D7) ; 

      =(B7+C7+D7)/3
	0,75 điểm

0,75 điểm

0,75 điểm

0,75 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 3

1 điểm
	Tại ô E3: = B2+B2*B3

          E4: = E3+E3*B3    
	0,5 điểm

0,5 điểm


( Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho đủ điểm)
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